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CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT LẠI CÂU TRONG KỲ THI 

CHUYÊN ANH 10, HSG TỈNH/THÀNH, OLYMPIC 30/4 — BẢN 03 

 

Release Date: 17th June, 2025 | Ngày phát hành: 17 tháng 06 năm 2025 
Chuyên Đề, Danh Sách cấu trúc thường gặp trong dạng bài Sentence Transformation (Viết Lại Câu) 

sao cho nghĩa không đổi thường gặp trong đề thi chuyên Anh 10, HSG Tỉnh/Thành, Olympic 30/4 

 

Rewrite each of the following sentences in such a way that it has the same meaning as 

the first sentence, using the cues at the beginning of each sentence.  

 

Task: Rewrite the following sentences with the given words in such a way that the 

second sentence has the same meaning as the first one. Do not change the form of 

the words in brackets. You must use NO MORE THAN FIVE WORDS for each space. 

 

CẤU TRÚC VÍ DỤ BÀI TẬP, GIẢI NGHĨA, TỪ/CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA 

1. Go through the 

mill 

- Ví Dụ Bài Tập  

She’s been through many hardships lately. 

= She’s really GONE THROUGH THE MILL lately. 

= Gần đây cô ấy đã TRẢI QUA NHIỀU KHÓ KHĂN. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Go through the mill = to experience a difficult or painful situation = Trải 

qua gian khổ, chịu đựng thử thách 

Thường đi cùng: 

→ put someone through the mill 

→ he went through the mill during his illness 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

go through hell; endure hardship; suffer a rough patch 
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2. Thumb your nose 

at 

- Ví Dụ Bài Tập  

He openly disrespected the rules. 

= He THUMBED HIS NOSE AT the rules. 

= Anh ta COI THƯỜNG / CHẾ GIỄU luật lệ. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Thumb your nose at = to show blatant disrespect or defiance = Coi 

thường, nhạo báng, bất chấp 

Thường đi cùng: 

→ thumb your nose at authority/the law 

→ thumb their nose at tradition 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

mock; disregard; flout 

3. Draw a parallel - Ví Dụ Bài Tập  

He compared the current crisis with past recessions. 

= He DREW A PARALLEL between the current crisis and past recessions. 

= Anh ta RÚT RA ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG giữa khủng hoảng hiện tại và 

những lần suy thoái trước. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Draw a parallel (between A and B) = to compare similarities = So sánh 

điểm tương đồng 

Thường đi cùng: 

→ draw a historical parallel 

→ draw a parallel between A and B 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

compare; liken; make a connection 
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4. Consistent 

Results 

- Ví Dụ Bài Tập  

She always scores well in every test. 

= She produces CONSISTENT RESULTS in every test. 

= Cô ấy ĐẠT KẾT QUẢ ỔN ĐỊNH trong mọi bài kiểm tra. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Consistent results = results that are reliable, steady, and don’t vary much 

= Kết quả ổn định, đồng đều 

Thường đi cùng: 

→ deliver/produce consistent results 

→ achieve consistent results over time 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

reliable outcomes; steady performance; repeatable results 

5. Off your chump - Ví Dụ Bài Tập  

You must be crazy to say something like that. 

= You must be OFF YOUR CHUMP to say that. 

= Bạn PHẢI BỊ TÂM THẦN / MẤT TRÍ mới nói ra điều đó. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Off your chump = completely mad or irrational = Phát điên, mất trí, 

không còn tỉnh táo 

Thường đi cùng: 

→ go off your chump 

→ sound like you’re off your chump 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

mad; crazy; lost your mind 

6. Veer off course - Ví Dụ Bài Tập  
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The ship deviated from its original route. 

= The ship VEERED OFF COURSE. 

= Con tàu LỆCH HƯỚNG khỏi hải trình ban đầu. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

The ship deviated from its original route. 

= The ship VEERED OFF COURSE. 

= Con tàu LỆCH HƯỚNG khỏi hải trình ban đầu. 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

stray; deviate; drift off 

7. Speak volumes 

(about) 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

His silence revealed a lot about his guilt. 

= His silence SPOKE VOLUMES ABOUT his guilt. 

= Sự im lặng của anh ta NÓI LÊN TẤT CẢ về cảm giác tội lỗi. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Speak volumes (about sth) = to reveal a lot without using words = Nói lên 

nhiều điều mà không cần lời nói 

Thường đi cùng: 

→ his actions spoke volumes 

→ her face spoke volumes about how she felt 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

reveal; indicate strongly; suggest clearly 

8. Stand in stark 

contrast (to) 

- Ví Dụ Bài Tập  

Their poor performance clearly differed from last year’s success. 

= It STANDS IN STARK CONTRAST TO their previous success. 

= Kết quả kém cỏi TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN với thành công trước đó. 
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- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Stand in stark contrast to = to be clearly and strongly different = Tương 

phản rõ rệt, khác biệt hoàn toàn 

Thường đi cùng: 

→ this stands in stark contrast to… 

→ in stark contrast to expectations/results 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

completely differ; sharply contrast with 

9. Gain a foothold 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

The brand slowly established a presence in the local market. 

= The brand GAINED A FOOTHOLD in the local market. 

= Thương hiệu đã TẠO ĐƯỢC CHỖ ĐỨNG trong thị trường nội địa. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Gain a foothold = to secure a stable position, especially in a competitive 

field = Giành được chỗ đứng, vị trí nhất định 

Thường đi cùng: 

→ gain a foothold in the industry/market 

→ struggle to gain a foothold 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

establish a presence; secure a position; enter the scene 

10. Pair off - Ví Dụ Bài Tập  

The teacher told the students to work in twos. 

= The students were told to PAIR OFF. 

= Giáo viên yêu cầu học sinh CHIA CẶP làm việc. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Pair off = to form or be put into pairs = Chia thành cặp, ghép đôi 
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Thường đi cùng: 

→ pair off for an activity 

→ the dancers paired off and began the performance 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

form pairs; couple up; match 

11. With scant 

regard (for) 

- Ví Dụ Bài Tập  

They built the factory without caring about the environment. 

= They built the factory WITH SCANT REGARD FOR the environment. 

= Họ xây nhà máy KHÔNG MẤY QUAN TÂM ĐẾN môi trường. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

With scant regard for = showing little or no concern = Ít chú ý tới, coi nhẹ 

Thường đi cùng: 

→ act with scant regard for safety/law/tradition 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

 

 

12. Time-honoured 

practice 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

They followed a traditional method passed down for generations. 

= They followed a TIME-HONOURED PRACTICE. 

= Họ làm theo PHONG TỤC LÂU ĐỜI truyền từ đời này sang đời khác. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Time-honoured practice = a tradition respected because it has existed 

for a long time = Tập tục lâu đời, đáng trân trọng 

Thường đi cùng: 

→ follow/continue a time-honoured practice 

→ a time-honoured tradition/custom/ritual 

 

Trang 06 trên 20 Trang Fanpage Springboard English | Group Tài Liệu & Tự Học Springboard Connects 
 

http://springboard.vn
https://www.facebook.com/springboard.vn
https://www.facebook.com/groups/springboard.vn


 

CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU THƯỜNG GẶP KỲ THI 
CHUYÊN ANH 10, HSG TỈNH/THÀNH, OLYMPIC 30/4 

 XEM ĐẦY ĐỦ TẠI 
springboard.vn 

 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

longstanding tradition; age-old practice; custom 

13. By sheer chance 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

We met randomly at a café. 

= We met BY SHEER CHANCE at a café. 

= Chúng tôi gặp nhau HOÀN TOÀN TÌNH CỜ tại quán cà phê. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

By sheer chance = completely by accident; with no planning = Một cách 

hoàn toàn tình cờ, ngẫu nhiên 

Thường đi cùng: 

→ meet/encounter/find sth by sheer chance 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

by coincidence; accidentally; out of the blue 

14. Play second 

fiddle (to sb/sth) 

- Ví Dụ Bài Tập  

She always had to let her brother be the center of attention. 

= She always had to PLAY SECOND FIDDLE to her brother. 

= Cô ấy luôn BỊ XẾP SAU / Ở VỊ TRÍ PHỤ so với anh trai mình. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Play second fiddle (to sb/sth) = to be in a subordinate or less important 

position = Ở vai phụ, vị trí thứ yếu 

Thường đi cùng: 

→ play second fiddle in the team/to the main speaker 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

take a backseat; be overshadowed; be secondary 

15. Weather the - Ví Dụ Bài Tập  
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storm Despite the crisis, the company managed to survive. 

= The company WEATHERED THE STORM during the crisis. 

= Công ty đã VƯỢT QUA KHÓ KHĂN trong thời kỳ khủng hoảng. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Weather the storm = to survive a difficult or dangerous situation = Vượt 

qua giông bão, vượt qua thử thách 

Thường đi cùng: 

→ manage to weather the storm 

→ successfully weather the economic storm 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

survive; get through tough times; ride out the storm 

16. Tip the scales 

(in one’s favor) 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

His fluent English helped him win the scholarship. 

= His English TIPPED THE SCALES IN HIS FAVOR. 

= Khả năng tiếng Anh ĐÃ NGHIÊNG CÁN CÂN VỀ PHÍA anh ấy. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Tip the scales (in one’s favor) = to give someone an advantage that 

leads to success = Làm thay đổi cán cân, tạo lợi thế 

Thường đi cùng: 

→ this factor tipped the scales in their favor 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

give the edge; determine the outcome; shift the balance 

17. Cling to power 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

The dictator refused to step down. 

= He CLUNG TO POWER despite protests. 

= Ông ta BÁM VỊ TRÍ QUYỀN LỰC dù bị phản đối dữ dội. 
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- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Cling to power = to desperately try to keep control or leadership = Bám 

giữ quyền lực, không chịu rời bỏ vị trí 

Thường đi cùng: 

→ desperately cling to power 

→ leaders who cling to power too long 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

refuse to step down; hold on to control; resist relinquishing power 

18. Hold sway over - Ví Dụ Bài Tập  

The media has a strong influence on public opinion. 

= The media HOLDS SWAY OVER public opinion. 

= Truyền thông CÓ ẢNH HƯỞNG MẠNH MẼ ĐẾN dư luận. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Hold sway over = to have control or influence = Chi phối, kiểm soát, ảnh 

hưởng mạnh đến 

Thường đi cùng: 

→ hold sway over the population/policy/market 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

dominate; influence; control 

19. Ebb and flow - Ví Dụ Bài Tập  

The popularity of that genre goes up and down over time. 

= That genre experiences an EBB AND FLOW in popularity. 

= Thể loại đó LÚC THĂNG LÚC TRẦM về độ phổ biến. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Ebb and flow = the repeated decline and rise of something = Sự lên 
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xuống, thay đổi theo chu kỳ 

Thường đi cùng: 

→ the ebb and flow of the market/emotions 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

rise and fall; fluctuation; cyclical change 

20. Render 

something + 

adjective 

- Ví Dụ Bài Tập  

The explosion made the building unsafe. 

= The explosion RENDERED the building UNSAFE. 

= Vụ nổ KHIẾN TÒA NHÀ TRỞ NÊN NGUY HIỂM. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Render sth + adj = to cause something to be in a particular state = Khiến 

cái gì trở nên… 

Thường đi cùng: 

→ render sb/sth speechless/useless/helpless 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

make sth become; cause sth to be 

21. Exert influence 

over 

- Ví Dụ Bài Tập  

That country tries to control smaller nations. 

= It EXERTS INFLUENCE OVER smaller nations. 

= Quốc gia đó TÁC ĐỘNG / GÂY ẢNH HƯỞNG đến các nước nhỏ hơn. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Exert influence over = to use power to affect decisions or behavior = Gây 

ảnh hưởng, tác động đến ai/cái gì 

Thường đi cùng: 

→ exert political/economic influence over 

→ exert great control over sth 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

influence; impact; sway 

22. Deviate from 

norms 

- Ví Dụ Bài Tập  

His behavior was very different from what is expected. 

= He DEVIATED FROM NORMS of behavior. 

= Anh ta LỆCH KHỎI CHUẨN MỰC hành vi xã hội. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Deviate from norms = to behave or act differently from what is standard 

or expected = Làm khác với chuẩn mực thông thường 

Thường đi cùng: 

→ deviate from social/cultural norms 

→ deviate from expectations/protocol 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

go against convention; break norms; diverge from standards 

23. Yield results 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

Months of research finally produced useful findings. 

= Months of research finally YIELDED RESULTS. 

= Sau nhiều tháng nghiên cứu, cuối cùng cũng ĐEM LẠI KẾT QUẢ hữu 

ích. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Yield results = to produce outcomes, especially after effort or process = 

Đem lại kết quả, mang lại thành quả 

Thường đi cùng: 

→ yield positive/concrete/results 

→ yield immediate/long-term/expected results 

 

 

Trang 011 trên 20 Trang Fanpage Springboard English | Group Tài Liệu & Tự Học Springboard Connects 
 

http://springboard.vn
https://www.facebook.com/springboard.vn
https://www.facebook.com/groups/springboard.vn


 

CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU THƯỜNG GẶP KỲ THI 
CHUYÊN ANH 10, HSG TỈNH/THÀNH, OLYMPIC 30/4 

 XEM ĐẦY ĐỦ TẠI 
springboard.vn 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

produce results; generate outcomes; bear fruit 

24. Challenge the 

assumption 

- Ví Dụ Bài Tập  

She questioned the idea that success only comes from talent. 

= She CHALLENGED THE ASSUMPTION that success depends only on 

talent. 

= Cô ấy đã PHẢN BIỆN / ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ rằng thành công chỉ đến từ 

tài năng. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Challenge the assumption = to question or reject a generally accepted 

belief or idea = Phản bác, chất vấn một giả định/suy nghĩ phổ biến 

Thường đi cùng: 

→ challenge the assumption that… 

→ scholars challenge cultural/social assumptions 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

question the belief; dispute the idea; re-examine the premise 

25. Pore over 

 

- Ví Dụ Bài Tập  

He studied the document carefully for hours. 

= He PORED OVER the document for hours. 

= Anh ta đã NGHIÊN CỨU KỸ LƯỠNG tài liệu đó suốt nhiều giờ. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

Pore over = to examine something very carefully and in detail = Nghiên 

cứu kỹ, chăm chú đọc/xem xét 

Thường đi cùng: 

→ pore over documents/books/data/reports 

→ spend hours poring over sth 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

study closely; examine in detail; scrutinize 
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